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 * Họ và tên:______________________ 

* Năm sinh _________ ĐT: _________ 

“LỜI SỐNG HẰNG NGÀY” 

  Kinh Thánh: Châm ngôn 26 - 31 

  Thời gian: Từ ngày 18.07.2021 – 25.07.2021 

 

I. Đọc Kinh Thánh: Hãy khoanh tròn những đoạn Kinh Thánh quý vị đã đọc xong 

trong tuần này: Châm ngôn     26,     27,     28,     29,     30,     31. 

II. Điền vào khoảng trống, khoanh tròn đáp án đúng, nối ô cho đúng, hoặc thực hiện 

theo yêu cầu của từng câu và cho biết địa chỉ đầy đủ và cụ thể.  

1. Hãy nối các ý cho đúng:  

A. Không xứng cho kẻ ngu muội 

B. Cậy kẻ ngu muội báo tin 

C. Đối đáp với kẻ ngu muội 

D. Tôn trọng kẻ ngu muội 

E. Mướn kẻ ngu muội làm việc 

F. Câu châm ngôn nơi miệng kẻ 

ngu muội 

 

1. Uống lấy tổn hại 

2. Xạ tên làm thương mọi người. 

3. Sự vinh hiển 

4. Nên giống như nó 

5. Gai đâm vào tay người say rượu 

6. Khiến khôn ngoan theo mắt nó    

    (Tưởng nó là khôn ngoan) 

7. Bỏ ngọc vào trong đá  

8. Ống chân người què đòng đưa vô dụng 

 * Châm ngôn đoạn:_______ 

2. Điền vào ô trống phía trước ký tự phù hợp 

BN (Biếng nhác) | NM (Ngu muội) | GG (ghen ghét) 

 Lăn trở trên giường mình, khác nào cửa xây trên bản lề nó.  

 Làm lại việc dại mình, khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại. 

 Tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp lại cách có lý. 

 Dùng môi miệng nói giả đò, nhưng trong lòng nó nuôi sự gian lận. 

 * Châm ngôn đoạn: _______ 

3. Hãy viết ra câu Kinh Thánh nhắc bạn nhớ về sự kiện được ghi lại trong  

 Ê-xơ-tê 7:9-10 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................   

 * Châm ngôn ___________ 

4. Tìm câu Kinh Thánh dạy về cách ứng xử với “xóm giềng”, tương đồng ý nghĩa 

câu tục ngữ ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’.  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................   

 * Châm ngôn ___________ 

5. Đá và cát nhẹ hơn:  

a. Giấy thùng, gỗ. b. Sự giận dữ của người giàu có. c. Cơn tức giận của kẻ ngu dại. 

 * Châm ngôn ___________ 

6.  Đối tượng nào được ví sánh: 

a. Với “một máng xối dột luôn luôn trong ngày mưa lớn”:   

  ...............................................................   (Châm ngôn ___________) 

b. Giá trị “trổi hơn châu ngọc” 

  ...............................................................   (Châm ngôn ___________) 

7.  Kết cuộc của kẻ cho vay lấy lời và ăn lời quá mức là: 

 ..............................................................................................................................   

 * Châm ngôn  ___________ 

8. Được phước / Lấy làm có phước thay, khi: (chọn các  ý đúng) 

 Gìn giữ luật pháp Chúa.  Sống cuộc đời thành thực. 

 Có con mắt từ thiện.  Hằng kính sợ Chúa luôn luôn. 

 * Châm ngôn  ____________________________ 

9. A-gu-rơ xin Chúa hai điều gì? 

(1)  .........................................................................................................................   

(2)  .........................................................................................................................   

 ........................................................................................................................   

 * Châm ngôn  ___________ 

10. Yếu tố nào khiến cho một người nữ được gọi là “tài đức”?  

Hãy viết ra câu Kinh Thánh chứng minh cho đáp án bạn chọn. 

 a. Sắc đẹp. b. Tài năng. c. Lòng kính sợ Chúa. d. Khôn ngoan. 

Kinh Thánh: ..................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................   

 * Châm ngôn ___________ 

 

Bài số 

30/21 
Điểm 

 

THÔNG BÁO 
- Hạn chót nộp bài số 30/21: Chúa nhật, ngày 01.08.2021, bài nộp sau thời gian trên sẽ 

không được tính điểm. Bài nộp nhiều lần hoặc làm bằng bút chì không được tính điểm. 

- Nhận bài: tại bàn Tiếp Tân hoặc phòng Trường Chúa Nhật 

- Bài nộp: xin bỏ vào thùng Thu bài đọc Kinh Thánh “LỜI SỐNG HẰNG NGÀY”. 

Mời quý tín hữu tích cực tham gia chương trình này.  

Chương Trình LỜI SỐNG HẰNG NGÀY
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